
DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỌC PHÍ MÔN HỌC - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
(SAU KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU, RÀ SOÁT, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN, BS CỦA P ĐÀO TẠO)

(Kèm theo Thông báo số 4326/TB-ĐHKT ngày 13/10/2015)

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học
 Tín 
chỉ 

 Học phí 
 Miễn, 
giảm 

 Học phí 
phải TT 

 Ghi 
chú 

Lớp

KHÓA: LOPNGOAI 

11041166 Trần Thị Vân 12/10/1993 Kinh tế lượng 3       555.000      -           555.000      LOPNGOAI 4
11041166 Trần Thị Vân 12/10/1993 Tài chính doanh nghiệp 1 3       555.000      -           555.000      LOPNGOAI 4
15059010 Phạm Văn Đáp 28/05/1983 Nguyên lý Marketing 3       555.000      -           555.000      LOPNGOAI 4
11041487 Trương Lệ Thủy 09/10/1992 Kinh tế lượng 3       990.000      -           990.000      LOPNGOAI 4 - QTKD
12040476 Nguyễn Thị Liên 31/01/1994 Kinh tế lượng 3       990.000      -           990.000      LOPNGOAI 4 - QTKD
12040542 Võ Khánh Linh 26/08/1994 Kinh tế lượng 3       990.000      -           990.000      LOPNGOAI 4 - QTKD
12040570 Lê Nguyễn Diệu Ly 22/08/1993 Kinh tế lượng 3       990.000      -           990.000      LOPNGOAI 4 - QTKD
12040734 Cao Linh Phương 25/06/1994 Kinh tế lượng 3       990.000      -           990.000      LOPNGOAI 4 - QTKD
12040995 Bùi Thị Huyền Trang 18/12/1994 Kinh tế lượng 3       990.000      -           990.000      LOPNGOAI 4 - QTKD
15059002 Yoshimura Kazuhiro 02/02/1995 Các mô hình ra quyết định 3       3.000.000   -           3.000.000   LOPNGOAI 4 - QTKD
15059002 Yoshimura Kazuhiro 02/02/1995 Kinh tế vĩ mô ** 4       4.000.000   -           4.000.000   LOPNGOAI 4 - QTKD
15059002 Yoshimura Kazuhiro 02/02/1995 Nghệ thuật và nhân văn 3       3.000.000   -           3.000.000   LOPNGOAI 4 - QTKD
15059002 Yoshimura Kazuhiro 02/02/1995 Quản trị sáng tạo và sự thay đổi 3       3.000.000   -           3.000.000   LOPNGOAI 4 - QTKD
15059002 Yoshimura Kazuhiro 02/02/1995 Thương mại quốc tế 3       3.000.000   -           3.000.000   LOPNGOAI 4 - QTKD
15059004 Raja Rosli Raja Norasiah 26/03/1994 Đàm phán và giải quyết xung đột 3       3.000.000   -           3.000.000   LOPNGOAI 4 - QTKD
15059004 Raja Rosli Raja Norasiah 26/03/1994 Quản trị nguồn nhân lực 3       3.000.000   -           3.000.000   LOPNGOAI 4 - QTKD
15059005 Raduan Noraina 26/08/1994 Đàm phán và giải quyết xung đột 3       3.000.000   -           3.000.000   LOPNGOAI 4 - QTKD
15059005 Raduan Noraina 26/08/1994 Quản trị nguồn nhân lực 3       3.000.000   -           3.000.000   LOPNGOAI 4 - QTKD
15059001 Maulana Septanto 01/09/1994 Đàm phán và giải quyết xung đột 3       3.000.000   -           3.000.000   LOPNGOAI 4- QTKD
15059001 Maulana Septanto 01/09/1994 Luật kinh doanh 2       2.000.000   -           2.000.000   LOPNGOAI 4- QTKD
15059001 Maulana Septanto 01/09/1994 Quản trị nguồn nhân lực 3       3.000.000   -           3.000.000   LOPNGOAI 4- QTKD
15059001 Maulana Septanto 01/09/1994 Quản trị sáng tạo và sự thay đổi 3       3.000.000   -           3.000.000   LOPNGOAI 4- QTKD
15059001 Maulana Septanto 01/09/1994 Thương mại điện tử 3       3.000.000   -           3.000.000   LOPNGOAI 4- QTKD
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